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[bookmark: _Hlk227008812]PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (12 câu; 3 điểm).
  HS trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn 1 phương án.  
Câu 1. Trong phản ứng oxi hoá – khử, chất khử là
	A. chất nhường electron và có số oxi hóa tăng.	B. chất  nhường electron và có số oxi hóa giảm.
	C. chất nhận electron và có số oxi hóa tăng.		D. chất nhận electron và có số oxi hóa giảm.
Câu 2. Đối với phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất thì
	A. có thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng.		B. tốc độ phản ứng giảm.
	C. tốc độ phản ứng tăng.					D. không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Câu 3. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự
	A. giải phóng nhiệt năng ra môi trường.		B. giảm nhiệt độ của môi trường.
	C. hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.			D. dịch chuyển electron giữa các chất.

Câu 4. Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: 2NO (g) + O2 (g)  2NO2 (g). Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng thay đổi thế nào khi nồng độ O2 tăng 3 lần, nồng độ NO không đổi?
	A. Tốc độ phản ứng tăng lên 9 lần.	B. Tốc độ phản ứng giảm 9 lần.
	C. Tốc độ phản ứng giảm 3 lần.	D. Tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần.
Câu 5. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt?
	A. Đốt cháy cồn.	B. Vôi sống tác dụng với nước.
	C. Đốt cháy than củi.	D. Nung đá vôi.
Câu 6. Hiện tượng nào sau đây thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nồng độ đến tốc độ phản ứng?
	A. Thức ăn lâu bị ôi thiu hơn khi để trong tủ lạnh.
	B. Thanh củi được chẻ nhỏ hơn thì sẽ cháy nhanh hơn.
	C. Các enzyme làm thúc đẩy các phản ứng sinh hóa trong cơ thể.
	D. Quạt gió vào bếp than để than cháy nhanh hơn.
Câu 7. Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng bao nhiêu?
	A. 0.	B. +2.	C. –1.	D. +1.
Câu 8. Ở điều kiện thường, halogen nào sau đây tồn tại ở thể khí, màu vàng lục?
	A. Chlorine.	B. Fluorine.	C. Bromine.	D. Iodine.
Câu 9. Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của một phản ứng, người ta đưa ra khái niệm
	A. cân bằng hóa học.	B. hằng số tốc độ phản ứng.
	C. tốc độ phản ứng hóa học.	D. phương trình hóa học.
Câu 10. Ở điều kiện chuẩn, công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo nhiệt tạo thành nào sau đây là đúng?
	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11. Cho phản ứng hóa học sau: X2(g)+ NaBr(aq)  NaX(aq) + Br2 (l).
Chất X2 trong phản ứng trên là
	A. Cl2.	B. I2.	C. Br2.	D. F2.
Câu 12. Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol HCl (g) ở điều kiện chuẩn tỏa ra 184,62 kJ:

H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g)  = -184,62kJ  (1)
Phát biểu nào sau đây đúng? 
	A. Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.
	B. Enthalpy tạo thành chuẩn của HCl (g) là –92,31 kJ/mol.
	C. Enthalpy tạo thành chuẩn của HCl (g) là 184,62 kJ/mol.
	D. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là 184,62 kJ.
[bookmark: _Hlk227008707][bookmark: _Hlk227008771][bookmark: _Hlk227009426]PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.  (2 câu; 2 điểm).  
HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phản ứng sau: aCu + bHNO3 cCu(NO3)2 + dNO + eH2O. 
      a. Trong phản ứng trên, phân tử HNO3  đóng vai trò chất khử.   
      b. Trong phân tử HNO3, nguyên tử N có số oxi hóa là +5.

     c.  Quá trình khử xảy ra trong phản ứng trên là .
    d.  Trong phản ứng trên, tỉ lệ a: b = 3 : 8.
Câu 2. Cho sơ đồ sau:
[image: Bộ 30 đề thi Giữa học kì 2 Hóa học lớp 10 Cánh diều có đáp án (ảnh 1)]
    a. Phương trình nhiệt hoá học của phản ứng là:  2CH3OH(l) + 3O2(g)  2CO2(g) + 4H2O(l).
    b. Nhiệt lượng toả ra của phản ứng là 1450 kJ.
    c. Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt.
    d. Sau phản ứng, sản phẩm có mức năng lượng cao hơn chất ban đầu.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. (4 câu; 2 điểm).
HS trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho quá trình khử: . Giá trị của n bằng bao nhiêu?
Câu 2. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng sau :


(1) ZnSO4(s)  ZnO(s) +  SO2(g)                        	 = +235,21 kJ 


(2)  2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g)      		= –197kJ


(3) 2Na(s) +2H2O(l) 2NaOH(aq) + H2(g)		 = –367,50 kJ 



(4)  CO2(g)  CO(g) +  O2(g)       		 = +280,00 kJ 


(5) CS2(l)  + 3O2(g) CO2(g)   +   2 SO2(g)       	 = –1110,21 kJ 
Liệt kê các phản ứng tỏa nhiệt theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 123 hoặc 25, ...).

Câu 3. Cho hệ số nhiệt độ Van’t Hoff  , tốc độ phản ứng tăng gấp bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 40°C lên 70°C?
Câu 4. Trong các phản ứng hoá học, để tạo thành anion, nguyên tử các nguyên tố halogen có xu hướng nhận thêm bao nhiêu electron?
PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
Câu 1: (1 điểm)
    a. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

    b. Cho phản ứng: 2N2O5 (g)  4NO2 (g) + O2 (g)
Sau thời gian 60 giây, nồng độ NO2 tăng từ 0,30M lên 0,70M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo NO2
Câu 2: (2 điểm)Đun nóng 52,2g MnO2 với dung dịch HCl đặc, dư thu được khí chlorine. Hấp thụ lượng khí chlorine sinh ra trong phản ứng trên vào 400mL dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch nước Javel. (Cho M của Mn=55; O=16; Na=23; H=1; Cl=35,5).
       a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
       b. Tính số mol khí chlorine thu được trong phản ứng trên.  
       c. Tính nồng độ mol/L của mỗi muối có trong dung dịch nước Javel. 
------ HẾT ------
Mã đề 301	Trang Seq/Seq
oleObject2.bin

image3.wmf
298

D

o

r

H


oleObject3.bin

image4.wmf
¾¾®


oleObject4.bin

image5.wmf
52

NN3e

++

¾¾®+


oleObject5.bin

image6.png
Enthalpy, kJ

2CH:OH() + 30xl9)
A, @)

Vi = = 1450 k4

200s(g) + 4H:0()

Chibu phan ting




image7.wmf
¾¾®


oleObject6.bin

image8.wmf
0

r298

H

D


oleObject7.bin

image9.wmf
¾¾®


oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image10.wmf
1

2


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image11.wmf
0

t

¾¾®


oleObject15.bin

oleObject16.bin

image12.wmf
2

g=


oleObject17.bin

image13.wmf
®


oleObject18.bin

image1.wmf
®


oleObject1.bin

image2.wmf
¾¾®


